
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 6 tuần: DỰ KIẾN :Từ ngày 12/01/2026 đến 06/03/2026

                                                                        Độ tuổi: Mẫu giáo 4-5 tuổi
Nhánh 1: Cây xanh và môi trường: Tuần 19: Từ ngày 12/1/2026-16/1/2026 (HKII)  
Nhánh 2: Một số loại rau, củ: Tuần 20+21:Từ ngày 19/01/2026-30/01/2026
Nhánh 3: Ngày tết quê em: Tuần 22:Từ ngày 2/2/2026-6/2/2026
Nhánh 4: Một số loại quả: Tuần 23: Ngày 09, 10/2 và 25 đến 27/02/2026
(Nghỉ tết: Từ 11/2/2026 đến 24/2/2026 (2 tuần)
Nhánh 5: Một số loại hoa- ngày 8/3: Tuần 24: Từ ngày 2/3/2026-6/3/2026

Lĩnh 
vực

Mục tiêu Nội dung Hoạt động

Phát 
triển 
thể 
chất

* Phát triển vận động
- Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 
các động tác trong bài thể dục theo 
hiệu lệnh 

- Giữ được thăng bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động: 
- MT2: Đi lùi khoảng 4m
- Phối hợp tay mắt trong vận động: 
- MT14: Tung bóng với người đối 
diện
- MT10: Trườn theo hướng thẳng
- MT25: Nhảy lò cò 3 m 
* Giáo dục dinh dưỡng và SK:
- MT34:  Rau, quả chín có nhiều 
vitamin

- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong bài thể dục 
theo hiệu lệnh. 

- Đi lùi (4m)

-Tung bóng với người đối diện

-Trườn theo hướng thẳng.
- Nhảy lò cò 3 m

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày 
và ích lợi của ăn uống đủ lượng và 
đủ chất

* Thể dục sáng
- Tập thể dục buổi sáng theo các 
động tác:
+Hô hấp: (Thổi nơ, ngửi hoa, thổi 
bóng). Tay 1, 3, 4, 5; chân 1, 2, 3, 4; 
bụng 1, 2, 3, 4 .
* Thể dục kĩ năng
- Đi lùi

-Tung bóng với người đối diện

- Trườn theo hướng thẳng
- Nhảy lò cò 3m
*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- Trò chuyện với trẻ trong bữa ăn 
hằng ngày.



-  Nói được tên một số món ăn hàng 
ngày và dạng chế biến đơn giản: rau 
có thể luộc, nấu canh.
- MT41 Chấp nhận ăn rau và ăn 
nhiều loại thức ăn khác nhau
- Biết một số hành động nguy hiểm 
và phòng tránh khi được nhắc nhở: 
- MT 49: Không cười đùa trong khi 
ăn các loại quả có hạt...
- MT50: Không ăn lá, quả lạ…
- MT132: Bảo vệ chăm sóc  cây cối.

- Sử dụng an toàn khi ăn một số loại 
rau

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản 
của một số thực phẩm, món ăn.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại 
thức ăn khác nhau

- Không cười đùa trong khi ăn các 
loại quả có hạt...
- Không ăn lá, quả lạ…
- Bảo vệ chăm sóc cây cối.

- Sử dụng an toàn khi ăn một số loại 
rau

- Lồng ghép giáo dục trẻ

* Kĩ năng sống:
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây 
xanh 
- Cách sử dụng an toàn khi ăn một 
số loại rau

Phát 
triển 
nhận 
thức

* Khám phá khoa học 
- MT66: Quan tâm đến những thay 
đổi của sự vật với sự gợi ý, hướng 
dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về 
những thay đổi của sự vật, hiện 
tượng: Vì sao cây lại héo? Vì sao lá 
cây bị ướt?.... 
- MT59: Phối hợp các giác quan để 
xem xét sự vật như kết hợp nhìn, sờ, 
ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của 
đối tượng.
- MT61: Cách chăm sóc và bảo vệ 
con vật, cây

- Đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, 
quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối 
với con người.

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, 
cây.

* Hoạt động ngoài trời
- Quan sát cây trong sân trường, 
vườn hoa, vườn rau, chăm sóc cây 
cối vườn rau, vườn hoa trong sân 
trường, 
- Quan sát tranh các loại cây,hoa, 
rau,củ, quả, tranh về ngày tết nguyên 
đán, ngày quốc tế phụ nữ 8/3...
- Làm vườn cây treo bằng chai nhựa 
tái chế (STEAM)
- Hát, đọc thơ, kể truyện về chủ đề .
* Môi trường xung quanh 
- Cây xanh và môi trường sống 
(STEAM)
- Tết nguyên đán



* Khám phá xã hội
- Kể tên và nói đặc điểm của một số 
ngày lễ hội. 

* Làm quen một số khái niêm sơ 
đẳng về toán 
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4. 
- So sánh thêm bớt tạo nhóm trong 
phạm vi 4
- MT76 Tách một nhóm đối tượng 
thành hai nhóm nhỏ hơn. 
- MT75 Gộp hai nhóm đối tượng có 
số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói 
kết quả. 
- MT80: Nhận ra qui tắc sắp xếp của 
ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.

- Đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.
- Trẻ biết so sánh thêm bớt tạo 
nhóm trong phạm vi 4
- Tách một nhóm đối tượng thành 
các nhóm nhỏ hơn
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.

- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp 
và sắp xếp theo quy tắc.

- Làm quen một số loại rau
- Làm quen một số loại củ
- Làm quen một số loại quả
- Làm quen một số loại hoa
- Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 
8/3
* Làm quen với toán 
- Số 4 (tiết 1)

- Số 4 (tiết 2)

- Số 4 (tiết 3)

So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp 
và sắp xếp theo quy tắc.

Phát 
triển 
ngôn 
ngữ

- MT95: Hiểu nghĩa từ khái quát: 
Rau quả,… 
-  MT100: Đọc thuộc bài thơ, đồng 
dao, câu đố, hò vè.
- MT96 : Lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại.
- Mô tả hành động của các nhân vật 
trong tranh.
- MT 102: Kể chuyện có mở đầu, 
kết thúc.
- MT111:. Cầm sách đúng chiều và 
giở từng trang để xem tranh ảnh. 

- Hiểu các từ chỉ đặc điểm tính chất 
công dụng và các từ biểu cảm..
- Nghe, đọc thơ, đồng dao, hò vè  
phù hợp với độ tuổi. 
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi
- Mô tả hành động các nhân vật 
trong tranh
- Kể lại truyện đã được nghe.

- Làm quen với cách đọc và viết 
tiếng Việt:

* Trò chuyện sáng
- Trò chuyện sáng về chủ đề thực 
vật, tết nguyên đán, ngày 8/3
*. Văn học
- Thơ: Hoa đào, Cây bàng, vườn cải, 
Dừa, Hoa mào gà, Bác bầu bác bí, 
rau lang rau muống. 
- Truyện: Con hãy đợi rồi sẽ biết, 
Hoa râm bụt, Bí con thoát nạn, Củ 
cải trắng, trái cây trong vườn, Những 
vườn cây thẳng đứng (STAEM )
- Kể chuyện sáng tạo



“đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc 
vẹt”).

- Nhận ra kí hiệu thông thường trong 
cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi 
nguy hiểm,.. 
-  Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm 
vé tàu, thiệp chúc mừng,..

- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng dưới
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
- Nhận dạng một số chữ cái

- Tập tô, tập đồ các nét chữ.

* Chữ cái
- Làm quen với chữ cái: i,t,c
- Trò chơi chữ cái i,t,c 
- Tập tô chữ cái i,t,c

Phát 
triển 
tình 
cảm 
và kĩ 
năng 
xã hội

- MT 125: Biết trao đổi, thoả thuận 
với bạn để cùng thực hiện hoạt động 
chung (chơi, trực nhật...). 

- MT 114: Tự chọn đồ chơi, trò chơi 
theo ý thích.
- MT 117:. Biết biểu lộ một số cảm 
xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 
nhiên.

- Một số quy định ở lớp, gia đình và 
nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi 
đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi 
bên phải lề đường).
- Biết chọn đồ chơi, trò chơi theo ý 
thích.
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 
cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; 
trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp 
hình.

*Hoạt động Chơi: 
- Góc phân vai:
 Bán hàng, nấu ăn, gia đình
Góc xây dựng: 
 Xây công viên xanh, vườn hoa, 
vườn rau, vườn cây ăn quả, xây chợ 
tết 
 Góc sách truyện:   
 Xem tranh ảnh, sách truyện, làm 
sách,  album về cây, hoa, rau, quả, 
ngày tết, ngày 8/3
 Đọc truyện, thơ,  đồng dao, giải đố 
về chủ đề
Góc tạo hình.  
- Làm bưu thiếp, bao lì xì, hoa từ vật 
liệu khác nhau.
- Vẽ, cắt, xé  dán hoa, cây xanh. - 
Nặn rau, củ, quả.
- Góc KHT
Nhận biết nhóm số lượng các loại 
rau, hoa, quả  gắn thẻ số tương ứng. 



- Trẻ biết lễ phép khi nhận quà ngày 
tết  

- Giáo dục trẻ lễ phép khi nhận quà 
ngày tết  

Xếp theo quy tắc 
Chơi phân loại rau, quả theo dấu 
hiệu đặc trưng.
Quan sát sự nẩy mầm và phát triển 
của cây
- Góc thiên nhiên:
Chăm sóc cây xanh, vườn hoa. Gieo 
hạt, trồng cây,
Quan sát sự phát triển của cây
- Góc âm nhạc:
 Chơi với dụng cụ âm nhạc, hát biểu 
diễn các bài về chủ đề 
 * Kĩ năng xã hội: 
- Bé lễ phép khi nhận quà ngày tết  

Phát 
triển 
thẩm 
mĩ

- MT134: Chú ý nghe, thích thú (hát, 
vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài 
hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, 
đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe 
và kể câu chuyện. 
- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời 
và thể hiện sắc thái của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
- MT 140: Vẽ phối hợp các nét 
thẳng, nét xiên, ngang, cong tròn tạo 
thành các bức tranh có màu sắc và bố 
cục.
- Tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng bằng dấu vân tay, 

- Nghe và nhận ra các loại nhạc 
khác nhau( nhạc thiếu nhi, dân ca)

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, 
xe dán, xếp hình để tao ra sản phẩm 
có mầu sắc, kích thước, hình dáng/ 
đường nét
- Tự chọn dụng cụ, nguyên liệu để 
tạo ra sản phẩm theo ý thích.

* Âm nhạc: 
+ Dạy hát, vận động:
- Màu hoa, em yêu cây xanh, cây 
bắp cải, quả, sắp đến tết rồi. Qùa 8/3
- Biểu diễn cuối chủ đề 
+ Nghe hát:
- Cây trúc xinh, hoa thơm bướm 
lượn, em đi trồng cây, ngày tết quê 
em, vườn cây của ba  (sưu tầm)
+ Trò chơi:
- Ai đoán giỏi
- Nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Thi xem ai nhanh
* Tạo hình 



bàn tay
- MT 142: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
- Xé, cắt theo đường thẳng, đường 
cong... và dán thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục.
- MT145: Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, 
sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 
cảm xúc của mình (về màu sắc, hình 
dáng…) của các tác phẩm tạo hình. 
-  Nhận xét các sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, đường nét, hình dáng. 
- MT 146: Nói lên ý tưởng và tạo ra 
các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.

- Sử dụng các kĩ năng nặn,  để tạo ra 
sản phẩm có phẩm có nhiều chi tiết

- Sử dụng các kĩ năng cắt, xé dán,  
để tạo ra sản phẩm có màu sắc, bố 
cục

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình dáng/ đường nét.
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

- Đặt tên cho sản phẩm của mình.

- Thiết kế mẫu  trồng cây từ chai 
nhựa (STAEM )
- Làm pháo hoa từ lõi giấy vệ sinh 
EDP
- Nặn 1 số loại rau, củ
- Xé dán chùm nho
- Tạo bông hoa bằng dấu vân tay 
- Vẽ theo ý thích

         TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT                                                         NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   

                                                                                                                                                             

                  

        
                 Nguyễn Thị Thiều                                Vương Thị Cúc                  Hà Thị Như Trang       
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